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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 15 LUẬT TRONG LĨNH VỰC 
NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức lấy ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Cụ thể như sau:
- Ngày 10/12/2025, Cục Chăn nuôi và Thú y đã có Công văn số 10219/BNNMT-CNTY đề nghị 09 Bộ; 34 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư nêu trên.
- Đến ngày 23/12/2025, Cục Chăn nuôi và Thú y đã nhận được ý kiến góp ý từ 37 cơ quan, đơn vị gồm: 03 Bộ (Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Vụ Pháp chế; Văn phòng SPS Việt Nam; Trung tâm Khuyến nông quốc gia và 27/34 Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố (Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, An Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Cà Mau, Vĩnh Long, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Lai Châu, Đồng Nai, Cao Bằng, Điện Biên, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TPHCM, Huế, Đăk Lăk, Đồng Tháp); 04 doanh nghiệp (Công ty TNHH giống gia súc miền nam, Công ty TNHH Deheus, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Đạt, Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Thái) với tổng số 48 ý kiến góp ý. Trong đó: 
+ Có 21/37 cơ quan/đơn vị đồng ý với nội dung dự thảo Thông tư nêu trên. 
+ Có 16/37 cơ quan/đơn vị góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Thông tư với 48 ý kiến. Trong đó: 09/48 ý kiến góp ý chung; 22/48 ý kiến bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc; quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới; 6/48 ý kiến bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi và 11/48 ý kiến bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi, danh mục động vật khác trong chăn nuôi và trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Cục Chăn nuôi và Thú y đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị nêu trên. Cụ thể như sau:

	STT
	Điều, khoản, điểm
	Chủ thể góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	A
	
	Sở NN&MT các tỉnh: Khánh Hoà, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, An Giang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Cà Mau, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Đồng Tháp, 
Văn phòng SPS Việt Nam
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Vĩnh Đạt; Công ty TNHH De Heus; Công ty TNHH giống gia súc Miền Nam; 
	Đồng ý hoàn toàn với nội dung các dự thảo Thông tư trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y 

	

	B
	
	
	Góp ý bổ sung:
	

	I
	
	
	Ý kiến góp ý chung
	

	1
	
	Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch
	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa tên gọi một số dự thảo Thông tư bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
+ “Thông tư ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo”;
+ “Thông tư ban hành quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới”.
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	2
	
	Bộ Nội vụ
	Về hồ sơ các dự thảo Thông tư, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị hồ sơ dự thảo Thông tư theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 21 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật). 
	Tiếp thu
Đã chuẩn bị hồ sơ theo quy định

	3
	
	Bộ Nội vụ
	Về dự kiến nguồn nhân lực để thi hành Thông tư, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các nội dung đề xuất và làm rõ tại dự thảo Tờ trình về việc không làm phát sinh nguồn nhân lực (tổ chức bộ máy và biên chế), sử dụng nguồn nhân lực hiện có để triển khai thi hành Thông tư (trường hợp phát sinh nhiệm vụ thì tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động hiện có để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ), bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức bộ máy và biên chế và chủ trương của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
	Tiếp thu

	4
	
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị nghiên cứu ghép nội dung tại các thông tư: (i) Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; (ii) Thông tư ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; (iii) Thông tư ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc, (iv) Thông tư ban hành quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới; (v) Thông tư quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi và trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba thành 01 thông tư để thuận lợi trong quá trình áp dụng pháp luật.
	Tiếp thu
Đã ghép các Thông tư trên thành Thông tư Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường


	5
	
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị rà soát Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm thực thi đầy đủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính: (i) Cấp Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y; Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp thay đổi thành phần, công thức, dạng bào chế, đường dùng, liều dùng, chỉ định điều trị của thuốc thú y; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất mà làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y theo quy định), (ii) Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi, bổ sung tên sản phẩm; tên, địa điểm cơ sở đăng ký; tên, địa điểm cơ sở sản xuất; quy cách đóng gói của sản phẩm; hình thức nhãn thuốc; hạn sử dụng và thời gian ngừng sử dụng thuốc; chống chỉ định điều trị; liệu trình điều trị; những thay đổi nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của thuốc thú y), (iii) Gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y (1.003576). Do đó, đề nghị rà soát chỉnh sửa dự thảo để thực hiện các yêu cầu trên. 
	Tiếp thu đối với yêu cầu rà soát Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 05/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường bảo đảm thực thi đầy đủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính.

	6
	
	Vụ Pháp chế
	Đề nghị rà soát các nội dung cần bãi bỏ, quy định chuyển tiếp bảo đảm tránh chồng chéo hoặc tạo khoảng trống pháp lý ảnh hưởng tới quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân. 

Đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại thể thức của dự thảo Thông tư cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025). 

Đề nghị rà soát, gửi dự thảo Thông tư có nội dung phải xin ý kiến đến Văn phòng SPS Việt Nam để tiến hành lấy ý kiến góp ý của Thành viên WTO theo quy định.
	Tiếp thu đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	7
	
	Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ, Sơn La
	Đề nghị bổ sung trường thông tin “Mã số doanh nghiệp, CCCD” vào liền ngay sau trường thông tin “Tên tổ chức, cá nhân”.
Lý do: Hiện nay mỗi doanh nghiệp, mỗi công dân đều đã được định danh trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc bổ sung trường thông tin không làm tăng chi phí thủ tục hành chính, bên cạnh đó thông tin được tổ chức, cá nhân cung cấp sẽ là căn cứ để cơ quan thực hiện thủ tục hành chính khai thác, đối chiếu về pháp nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp/cơ sở dữ liệu về dân cư.
	Không tiếp thu, để đảm bảo cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ.


	8
	
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	- Đối với phần Căn cứ pháp lý: trình bày đầy đủ tên gọi và số ký hiệu của các văn bản Luật (ví dụ: Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14....); trình bày các văn bản theo thứ tự từ các Luật đến Nghị định để đồng nhất ở các Thông tư. 
- Đối với trước phần Căn cứ pháp lý, đề nghị bỏ nội dung người có thẩm quyền ban hành văn bản “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường”. Lý do: căn cứ theo mẫu số 14, phụ lục III, Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.
 - Tại các dự thảo Thông tư có phần Nơi nhận “Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp)”, đề nghị sửa thành “Cục Kiểm tra văn bản và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp”. 
- Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản để bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 78/2025/NĐ CP ngày 01/4/2025 và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025.
	Tiếp thu

	9
	
	Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh
	Các văn bản còn một số lỗi đánh máy cần chỉnh sửa để đảm bảo tính trang trọng của văn bản quy phạm pháp luật: Trong nhiều đoạn của Dự thảo Thông tư, từ chức danh bị viết sai thành "Cục trường" thay vì "Cục trưởng" (Ví dụ: tại  khoản 2d Điều 3;  khoản 5 Điều 3;  khoản 3c Điều 4 Thông tư Ban hành quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới).
- Tại  khoản 5  Điều 10 bổ sung Chăn nuôi và Thú y thành Cục Chăn nuôi và Thú y
	Tiếp thu
Ban soạn thảo sẽ rà soát kỹ lại trước khi ban hành

	II
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	[bookmark: _Hlk213836604]I. Đối với dự thảo Thông tư ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo

	1
	
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	- Tên gọi dự thảo Thông tư, đề nghị sửa như sau để phù hợp với hình thức của văn bản quy định trực tiếp theo Mẫu số 14 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP: “Quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo”. 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	2
	Điều 2.
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đối tượng áp dụng: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo.”
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư
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	Điều 3
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Thành phần hồ sơ, đề nghị sửa tên điều này như sau để tên gọi được đầy đủ “Thành phần hồ sơ thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo”. 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư
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	Điều 4
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Trình tự, thủ tục thực hiện, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung sau: 
+ Sửa tên điều này như sau để tên gọi được đầy đủ “Trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo”. 
+ Đề nghị quy định cụ thể phương thức nộp hồ sơ (ví dụ nộp qua môi trường điện tử, qua bưu điện ...) 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	5
	Điều 4
	Trung tâm Khuyến nông quốc gia
	Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện 
Dự thảo đã quy định tương đối đầy đủ về trình tự, thủ tục thực hiện. Tuy nhiên, hình thức tiếp nhận hồ sơ chủ yếu theo phương thức truyền thống. 
Đề nghị bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công, nhằm thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính; Giảm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân và Phù hợp với chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	6
	Điều 6
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Hiệu lực thi hành, đề nghị sửa tên điều như sau để bảo đảm tính chính xác, thống nhất với nội dung của Điều “Điều khoản thi hành”; đồng thời, sửa nội dung "Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Chăn nuôi và Thú y) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp". 
- Đối với Phụ lục kèm theo Thông tư, đề nghị xây dựng Phụ lục bảo đảm theo Mẫu số 26 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, đồng thời chỉnh sửa để thống nhất giữa tên và nội dung của Phụ lục (ngoài mẫu đơn đăng ký xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo, còn có mẫu Lý lịch giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo). 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	II. Thông tư quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc

	1
	
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Tên gọi của Thông tư đề nghị sửa như sau để phù hợp về hình thức của văn bản quy định trực tiếp theo mẫu số 14 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP “Quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phối giống gia súc”. 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	2
	Điều 2
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đối tượng áp dụng, đề nghị sửa nội dung điều này như sau để nội dung được đầy đủ “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực nhập khẩu đực giống, tinh, phôi giống gia súc”.
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư
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	Điều 3
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Thành phần hồ sơ, đề nghị sửa tên điều này như sau để tên gọi được đầy đủ “Thành phần hồ sơ thực hiện nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc”. 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	4
	Điều 4
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Trình tự, thủ tục thực hiện đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa một số nội dung sau: 
+ Sửa tên điều như sau để tên gọi được đầy đủ “Trình tự, thủ tục thực hiện nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc”. 
+ Đề nghị quy định cụ thể phương thức nộp hồ sơ (ví dụ nộp qua môi trường điện tử, qua bưu điện ...) 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	5
	Điều 4
	Trung tâm Khuyến nông quốc gia
	Điều 4. Trình tự, thủ tục thực hiện 
Đề nghị bổ sung quy định cho phép nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 
	Hiện nay thủ tục này đã thực hiện nộp trực tuyến qua cổng Dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (https://dichvucong.mae.gov.vn/). 

	6
	Điều 5
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Thái
	Điều 5: Trình tự, thủ tục thực hiện:
Đề xuất xem xét rút ngắn thời gian ban hành quyết định cho phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc từ 10 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	Không tiếp thu,
Lý do: Số ngày thực hiện TTHC của dự thảo Thông tư đã cắt giảm 30% về thời gian thực hiện so với trước đây. Do vậy không thể rút ngắn thêm thời gian thực hiện TTHC trên để đảm bảo chất lượng việc thẩm xét hồ sơ và tuân thủ trình tự thủ tục khi thực hiện TTHC
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	Điều 6
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Hiệu lực thi hành, đề nghị sửa tên điều như sau để bảo đảm tính chính xác, thống nhất với nội dung của Điều “Điều khoản thi hành”. 
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	8
	Phụ lục 
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Thái
	Phụ lục:  Lý lịch tinh giống gia súc nhập khẩu
Đề xuất bổ sung “Tên gọi” trong nội dung “Số hiệu đực giống cho tinh” của  biểu mẫu “Lý lịch tinh giống gia súc nhập khẩu” trong Phụ lục kèm theo Thông tư, nhằm bảo đảm thống nhất trong quản lý, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng và triển khai thực hiện trên thực tế.
	Không tiếp thu,
Lý do: Mẫu Lý lịch tinh giống gia súc nhập khẩu mẫu quy định cho tinh bò và tinh lợn. Tên gọi của đực giống cho tinh thường được áp dụng đối với bò đực giống mà không áp dụng đối với lợn đực giống. Mặt khác việc quản lý số hiệu của đực giống cho tinh đã đáp ứng đủ các yêu cầu tra cứu, thuận tiện và tránh trùng lặp như quản lý tên gọi. 
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	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đối với Phụ lục kèm theo Thông tư, đề nghị xây dựng Phụ lục bảo đảm theo Mẫu số 26 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, đồng thời chỉnh sửa để thống nhất giữa tên và nội dung của Phụ lục (ngoài mẫu đơn đăng ký nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc, còn có mẫu Lý lịch đực giống gia súc nhập khẩu, Lý lịch tinh giống gia súc nhập khẩu).
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phù hợp tại dự thảo Thông tư

	III. Đối với dự thảo Thông tư Ban hành quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới 
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	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Tên gọi của Thông tư, đề nghị sửa như sau để phù hợp với hình thức của văn bản quy định trực tiếp theo Mẫu số 14 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP “Quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư

	2
	Căn cứ pháp lý
	Sở NN&MT tỉnh Lai Châu
	- Tại phần căn cứ, đề nghị bổ sung thêm: Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư

	3
	Điều 1
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Điều 1 Phạm vi điều chỉnh, đề nghị sửa như sau để bảo đảm tính chính xác “Thông tư này quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư
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	Điều 2
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đối tượng áp dụng, đề nghị sửa như sau để quy định được đầy đủ “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi và trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới.”.

	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư
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	Điều 3
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Quy định về khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi, đề nghị sửa một số nội dung sau: + Khoản 1, đề nghị sửa như sau để nội dung ngắn gọn, chính xác: “1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký khảo nghiệm về Cục Chăn nuôi và Thú y, bao gồm: Đơn đề nghị khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi mới theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Đề cương khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi mới theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này”.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư

	6
	Điểm a, khoản 4 Điều 3
	Sở NN&MT tỉnh Lai Châu
	- Tại điểm a, khoản 4, điều 3 của dự thảo Thông tư: “a) Tổ chức, cá nhân 
báo cáo quá trình khảo nghiệm (nhập giống, xuống chuồng, kết quả thông quan, kết quả theo vật nuôi từng tuần.... đến khi kết thúc khảo nghiệm), đề nghị sửa đổi thành: “a) Tổ chức, cá nhân báo cáo quá trình khảo nghiệm (nhập giống, xuống chuồng, kết quả thông quan, kết quả theo dõi vật nuôi từng tuần.... đến khi kết thúc khảo nghiệm)” 
	  Đã rà soát lại tổng thể dự thảo Thông tư. Theo đó, Dự thảo Thông tư cập nhật không còn nội dung này.
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	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đề nghị chỉnh sửa khoản 1 Điều 4 Trình tự, thủ tục công nhận dòng, giống vật nuôi mới để bảo đảm tính thống nhất của văn bản.
-	Điểm a khoản 5, đề nghị sửa nội dung “Nội dung báo cáo theo đúng Đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt” như sau để phù hợp với ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật “Nội dung báo cáo theo Đề cương khảo nghiệm đã được phê duyệt”.
-	Tại các Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Thông tư hiện nay được xây dựng thành 04 Phụ lục, mỗi Phụ lục có 01 Mẫu; do đó, để nội dung được ngắn gọn, bảo đảm tính khoa học, đề nghị xây dựng thành 01 Phụ lục gồm Mẫu số 01
-	Mẫu Đơn đề nghị khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi mới; Mẫu số 02 – Mẫu Đề cương khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi mới; Mẫu số 03 – Mẫu Đơn đề nghị công nhận dòng, giống vật nuôi mới; Mẫu số 04 – Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm dòng, giống vật nuôi.
	Tiếp thu, đã chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư

	IV. Đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

	1
	Tên Thông tư
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sửa lại tên Thông tư là “Thông tư quy định chi tiết một số điều về thức ăn chăn nuôi của Luật Chăn nuôi”.
	Hiện nay chỉ dự thảo 01 Thông tư chung về các lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, môi trường chăn nuôi.

	2
	Điểm c khoản 5 Điều 5
	Sở NN&MT  tỉnh Quảng Trị
	Nội dung “05 ngày làm việc đối với công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung…”, đề nghị sửa lại thành: “10 ngày làm việc đối với công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung…”.
Lý do: Tại Quyết định số 2303/QĐ-BNNMT ngày 23/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong đó quy định thời hạn giải quyết thủ tục công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung là 10 ngày làm việc. Do đó, đề nghị điều chỉnh thời hạn trong dự thảo Thông tư thành 10 ngày làm việc để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn triển khai.
	Không tiếp thu,
Lý do: Hồ sơ công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung chỉ gồm Đơn đề nghị công bố lại thông tin sản phẩm. Quy định thời gian xử lý hồ sơ 05 ngày làm việc vừa cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân, vừa phù hợp với thực tiễn giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện nay quy định về công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung không được quy định tại dự thảo Thông tư nữa, mà được quy định tại dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.
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	Điểm c khoản 5 Điều 5
	Sở NN&MT tỉnh Thái Nguyên
	Đề nghị sửa lại là: “c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung; 05 ngày làm việc đối với công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung; 10 ngày làm việc đối với thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và quyết định công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung đồng thời cung cấp thông tin công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung về Cục Chăn nuôi và Thú y để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.”. 
Lý do: Hiện tại tổ chức, cá nhân và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh không truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các thủ tục hành chính trên.
	Không tiếp thu,
[bookmark: tvpllink_ghgvbspdut_2]Lý do: Hiện nay quy định về công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung không được quy định tại dự thảo Thông tư nữa, mà được quy định tại dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ. Tại dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định chuyển tiếp đối với nội dung này.
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	Khoản 4 Điều 5
	Sở NN & MT tỉnh Đồng Nai
	- Tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận của tổ chức, cá nhân công bố thông tin sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc. Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực” thành “Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực và bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực”. Lý do: vì hiện nay các sản phẩm thức ăn chăn nuôi được nhập từ nhiều nước khác nhau nên có nhiều ngôn ngữ, vì vậy cần quy định chung cho đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính, không phân biệt ngôn ngữ.
- Bổ sung mẫu đơn đề nghị công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung.
	Không tiếp thu,
Lý do:
- Quy định “Nếu bản chính không phải là tiếng Anh thì bản dịch ra tiếng Việt có chứng thực” nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Việc quy định mẫu đơn đề nghị công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung là không cần thiết vì các thủ tục hành chính này được thực hiện trực tuyến toàn trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các trường thông tin cần phải có tại đơn đề nghị đã được điện tử hóa.
Hiện nay quy định về công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung không được quy định tại dự thảo Thông tư nữa, mà được quy định tại dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.
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	Điều 5
	Sở NN & MT tỉnh Điện Biên
	- Tên gọi Điều 5. Công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung, đề nghị chỉnh sửa một số nội dung sau: 
+ Tên gọi của Điều đề nghị sửa như sau để phù hợp với nội hàm của Điều này: “Công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung”. 
+ Điểm c khoản 5, đề nghị sửa như sau để nội dung được rõ ràng, logic: “c) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc đối với công bố thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung; 05 ngày làm việc đối với công bố lại thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung; 10 ngày làm việc đối với thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung trên Cổng thông tin điện tử; trường hợp không đồng ý phải thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.” 

	Không tiếp thu.
Lý do:
- Tên của Điều 5 giữ nguyên tên theo quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018.
- Đề nghị giữ nguyên điểm c khoản 5 theo dự thảo: đây là cách viết chung khi quy định về trình tự, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện nay quy định về công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung không được quy định tại dự thảo Thông tư nữa, mà được quy định tại dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.
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	Điều 8
	Sở NN & MT tỉnh Điện Biên
	Tên Điều 8. Đề nghị sửa như sau để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp”.
	Hiện nay quy định về công bố, công bố lại, thay đổi thông tin sản phẩm thức ăn bổ sung không được quy định tại dự thảo Thông tư nữa, mà được quy định tại dự thảo Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y được sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và Nghị định số 80/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ.

	V. Đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi, danh mục động vật khác trong chăn nuôi và trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
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	Vụ Pháp chế
	Đối với nội dung quy định mật độ chăn nuôi, đề nghị tổng kết, đánh giá kỹ lưỡng việc thực hiện quy định này tại Luật Chăn nuôi năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nghiên cứu để quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội. 
	Tiếp thu, mật độ chăn nuôi được đề xuất tại dự thảo Thông tư đã được Cục Chăn nuôi và Thú y tính toán trên cơ sở:
- Tính số lượng đàn vật nuôi, diện tích đất nông nghiệp, công nghệ chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi thời điểm hiện tại của các tỉnh, vùng kinh tế; 
- Tính toán tốc độ phát triển đầu đàn vật nuôi, công nghệ chăn nuôi, diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn từ 2018-nay; 
- Ước tính tốc độ phát triển đàn vật nuôi, công nghệ chăn nuôi và diện tích đất nông nghiệp để tính cho giai đoạn 2030.
Các số liệu đầu vào dùng để tính toán được cơ quan có thẩm quyền công bố, đảm bảo độ tin cậy.
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	Sở NN&MT TP Hà Nội
	Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung một số nội dung vào Dự thảo “Thông tư quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi và trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường” như sau:
- Chăn nuôi “Chung cư lợn” đang có xu hướng du nhập vào Việt Nam cần có quy định về mật độ chăn nuôi đối với loại hình chăn nuôi đặc thù này.
- Khoảng cách trong chăn nuôi: cần bổ sung quy định khoảng cách đặc thù trong chăn nuôi. 
Lý do: Trên địa bàn Thành phố Hà Nội diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, việc đầu tư vào chăn nuôi theo hướng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi sinh học… được khuyến khích áp dụng. 
	Không tiếp thu
Dự thảo Thông tư chỉ tập trung hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 02 nội dung nêu trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư. Cụ thể như sau:
- Đối với mật độ chăn nuôi: Luật Chăn nuôi số 32/2018 và Luật số 146/2025 chỉ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định mật độ chăn nuôi của vùng, không giao quy định mật độ chăn nuôi theo từng loại hình chăn nuôi.
- Đối với khoảng cách chăn nuôi: Luật số 146/2025/QH15 chưa đề cập đến khoảng cách chăn nuôi và nội dung này cần có thời gian đánh giá thực tiễn sau 05 năm thực hiện Luật và các văn bản liên quan quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi
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	Điều 2
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Đối tượng áp dụng, đề nghị sửa nội dung điều này như sau để được đầy đủ: “Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chăn nuôi; trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trao đổi nguồn gen vật nuôi quý, hiếm tại Việt Nam." 
	Tiếp thu, đã rà soát chỉnh sửa tại dự thảo Thông tư

	4
	Điều 3
	Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình
	- Đề nghị bỏ Điều 3. Quy mô chăn nuôi. 
Lý do: nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP để đảm bảo nguyên tắc không quy định lại những nội dung đã được quy định ở văn bản quy pháp luật cao hơn. 







 
	Không tiếp thu,
Lý do:
- Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 136/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, thẩm quyền quy định, sửa đổi, bổ sung quy mô chăn nuôi của Chính phủ đã được phân cấp cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện. Đồng thời, theo quy định tại điểm b khoản 19 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết quy mô chăn nuôi.

	5
	Điều 4
	Sở NN&MT tỉnh Điện Biên
	Điều 4. Mật độ chăn nuôi, đề nghị thống nhất tên các vùng để xác định mật độ chăn nuôi, giữa điều 4 và Phụ lục 1 đính kèm theo dự thảo Thông tư. 
	Tiếp thu, đã rà soát lại tên các vùng 

	6
	Khoản 1, Điều 4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Tại khoản 1, Điều 4. Mật độ chăn nuôi: Đề nghị chuyển quy định phân vùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống phần Phụ lục của dự thảo Thông tư. 
	Không tiếp thu
Bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP

	7
	Khoản 1, Điều 5
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	- Tại khoản 1, Điều 5. Trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba: Đề nghị thay đổi cụm từ “môi trường mạng” bằng “Cổng thông tin điện tử của Bộ NN&MT” để thống nhất với quy định tại các dự thảo Thông tư khác. 
	Không tiếp thu,
Bảo đảm tính thống nhất của hình thức tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trong toàn bộ Thông tư

	8
	Điều 5
	Sở NN&MT tỉnh Lai Châu
	- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chuyển nội dung Điều 5 của dự thảo “Thông tư Quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi và ....” (gọi tắt là dự thảo 6) thành một điều trong dự thảo “Thông tư Ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo” (gọi tắt là dự thảo 3). 
Lý do: Nội dung điều 5 này là nhóm nhiệm vụ có tính tương đồng với “Thông tư Ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo”. Mặt khác, điều 5 này cũng quy định thành phần hồ sơ, thủ tục, trình tự nên phù hợp với tiêu đề của dự thảo Thông tư. 
- Tương tự như vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, điều chỉnh tiêu đề của dự thảo 3 và dự thảo 6 cho phù hợp sau khi chuyển điều 5 từ dự thảo 6 sang dự thảo 3.
	Tiếp thu, đã rà soát điều chỉnh phủ hợp

	9
	Điều 5
	Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai
	Đối với dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều về quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi và trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi có trong danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; trình tự, thủ tục chấp thuận trao đổi quốc tế nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm của Việt Nam cho bên thứ ba tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. 
Qua rà soát, quy định tại Điều 5 của dự thảo Thông tư nêu trên trùng với nội dung của dự thảo Thông tư ban hành quy định về thành phần hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện xuất khẩu, trao đổi quốc tế giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo. 
	Tiếp thu, đã điều chỉnh tại dự thảo Thông tư
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	Phụ lục 1
	Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ, Sơn La
	Từ thời điểm ban hành quy định chi tiết về mật độ chăn nuôi đối với các vùng trong Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ đến nay đã có nhiều thay đổi về khoa học và công nghệ; trong đó những năm gần đây các trang trại chăn nuôi đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như: công nghệ xử lý chất thải (khí sinh học, tách ép phân, sản xuất phân vi sinh hữu cơ…), công nghệ, kỹ thuật mới về chuồng trại (chuồng tầng, chuồng khép kín, tự động hoàn toàn các khâu thức ăn, nước uống, vệ sinh khử trùng tiêu độc,)…. Công nghệ mới cũng đã được ban hành thành Tiêu chuẩn Quốc gia. Vì vậy, việc phát triển tăng quy mô tổng đàn vật nuôi trên cùng một diện tích đất nông nghiệp góp phần tiết kiệm diện tích đất sản xuất, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất là phù hợp.
Xuất phát từ thực tiễn và quy định đã được Trung ương ban hành đang có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ đề xuất quy định mật độ chăn nuôi Vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2030 trong Phụ lục I là 1,8 (ĐVN/ha).
	Không tiếp thu, 
Lý do: 
- Mật độ chăn nuôi được đề xuất tại dự thảo Thông tư đã được Cục Chăn nuôi và Thú y tính toán trên cơ sở:
- Tính số lượng đàn vật nuôi, diện tích đất nông nghiệp, công nghệ chăn nuôi, công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi thời điểm hiện tại của các tỉnh, vùng kinh tế; 
- Tính toán tốc độ phát triển đầu đàn vật nuôi, công nghệ chăn nuôi, diện tích đất nông nghiệp trong giai đoạn từ 2018-nay; 
- Ước tính tốc độ phát triển đàn vật nuôi, công nghệ chăn nuôi và diện tích đất nông nghiệp để tính cho giai đoạn 2030.
Các số liệu đầu vào dùng để tính toán được cơ quan có thẩm quyền công bố, đảm bảo độ tin cậy.

	11
	Phụ lục 1
	Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình
	- Tại Phụ lục I. Mật độ chăn nuôi các vùng: Đề nghị bỏ mật độ chăn nuôi năm 2018, 2024 và sửa lại như sau:
 




[image: ]
Lý do: thời điểm Thông tư có hiệu lực, mật độ chăn nuôi của năm 2018, 2024 đã có, thực chất có thể hiểu là mật độ hiện cần thiết đưa vào thông tư hướng dẫn, quy định. Đồng thời, cần diễn đạt rõ quy định đến năm 2030 mật độ chăn nuôi không vượt quá 2,0 ĐVN/ha đất nông nghiệp (áp dụng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng), nếu quy định như trong dự thảo hiện tại (mốc đến năm 2030) thì không thể xác định được mật độ từ năm 2025 đến ngày 31/12/2029.
	Tiếp thu, đã điều chỉnh tại dự thảo Thông tư
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